
TTYT HIỆP ĐỨC 

GIÁ KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH 

(Áp dụng từ ngày 20/08/2019 tại TTYT huyện Hiệp Đức 

theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế) 

TT Mã dich vụ Tên dịch vụ 

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương 

GHI 

CHÚ 

1.  2.1898 Khám Nội 30,500.00  

2.  3.1898 Khám Nhi 30,500.00  

3.  4.1898 Khám Lao 30,500.00  

4.  5.1898 Khám Da liễu 30,500.00  

5.  6.1898 Khám tâm thần 30,500.00  

6.  8.1898 Khám YHCT 30,500.00  

7.  10.1898 Khám Ngoại 30,500.00  

8.  11.1898 Khám Bỏng 30,500.00  

9.  12.1898 Khám Ung bướu 30,500.00  

10.  13.1898 Khám Phụ sản 30,500.00  

11.  14.1898 Khám Mắt 30,500.00  

12.  15.1898 Khám Tai mũi họng 30,500.00  

13.  16.1898 Khám Răng hàm mặt 30,500.00  

14.  17.1898 Khám Phục hồi chức năng 30,500.00  

 

 


